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CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
 DẠY KỸ NĂNG SỐNG VÀ SÁCH GIÁO KHOA CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI – ĐÀ NẴNG.
                                                                      Đà Nẵng, 25 – 26 tháng 4 năm 2013
Kính thưa quí vị đại biểu.
Năm học 2002 – 2003 trường chuyên biệt Tương Lai – Đà Nẵng áp dụng chương trình giảng dạy theo hướng kỹ năng để dạy cho học sinh khuyết tật trí tuệ, và giảng dạy theo giáo trình của trường Tương Lai – Cần Thơ. Nhưng phần chính của chương trình cũng lấy hai môn học Toán, Tiếng Việt... làm gốc, như vậy cũng nặng về kiến thức văn hóa chưa xác định rõ việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

Năm học 2006 – 2007 nhà trường chuyển đổi qua dạy học sinh khuyết tật trí tuệ theo hướng kỹ năng, được gọi là chương trình giáo dục kỹ năng cho học sinh khuyết tật trí tuệ, dựa vào giáo trình “Từng bước nhỏ một”. Từ cơ sở giáo trình “Từng bước nhỏ một” chúng tôi xây dựng lên kế hoạch dạy học cho học sinh khuyết tật trí tuệ.  Phần cơ bản của chương trình của trường Tương Lai – Cần Thơ và Giáo trình “Từng bước nhỏ một” là nặng phần kỹ năng vận động vào kỹ năng tiền học đường. Nhưng đó, cũng là bước đầu chúng tôi hình thành được việc giáo dục kỹ năng cho học sinh khuyết tật trí tuệ.

Bắt đầu từ năm học 2010 – 2011, được sự giúp đỡ của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt thuộc Viện KHGD Việt Nam đưa vào thực nghiệm chương trình dạy kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho trường chúng tôi trong việc thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Qua 3 năm thực hiện chương trình chúng tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ tại trường chuyên biệt Tương Lai – Đà Nẵng. Tại hội thảo này, chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm đã có được trong thời gian thực hiện chương trình.

I. Xây dựng kế hoạch dạy học
· Ngay từ đầu năm học, giáo viên dựa vào khung chương trình, giáo trình xây dựng lên kế hoạch giảng dạy cho cả năm học. Kế hoạch dạy học của lớp phải phù hợp với phân phối chương trình các môn học theo khung chương trình của Viện. Sau khi kiểm tra tình trạng ban đầu của học sinh, giáo viên có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với trình độ học sinh của lớp mình phụ trách. Kế hoạch dạy học của lớp đó sẽ phục vụ cho được số đông học sinh trong lớp đó, còn những trường hợp chưa phù hợp sẽ được giáo viên khác hỗ trợ trong các tiết cá nhân để cho các em theo kịp chương trình chung của lớp.

· Trên cơ sở bài học của kế hoạch dạy học giáo viên xây dựng lên mục tiêu, và từ mục tiêu đó xây dựng lên tiết dạy. Sao cho các tiết của bài dạy phù hợp với biên chế thời gian của khung chương trình của Viện.

· Sau khi các lớp hoàn thành kế hoạch dạy học tổ trưởng chuyên môn kiểm tra và nộp về cho Phó hiệu trưởng (PHT), trên cơ sở đó, PHT tham mưu với hiệu trưởng và ra quyết định thực hiện kế hoạch dạy học đó trong suốt cả năm học.

· Thời gian giữa kỳ I và cuối kỳ I của năm học, qua 2 lần kiểm tra giáo viên nhận thấy: Kế hoạch dạy học đó phù hợp với trình độ nhận thức học sinh của lớp thì tiếp tục áp dụng, nếu thấy kế hoạch dạy học đó chưa phù hợp (quá thấp hoặc quá cao) với học sinh của lớp thì báo cáo với PHT xin điều chỉnh hoặc bổ sung.

· Kế hoạch dạy học là cơ sở để PHT chuyên môn kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chương trình dạy học của giáo viên và kế hoạch dạy học đó nó có đầy đủ tính chất pháp lý cũng như cơ sở chuyên môn của trường. 

· Qua một thời gian thực hiện chương trình các GV đều thấy hoạt động giảng dạy trở nên khoa học và hiệu quả hơn, đặc biệt chất lượng học tập của học sinh được nâng cao rõ rệt so với thời gian mới thực hiện chương trình.
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II. Thiết kế bài giảng theo chương trình giáo dục kỹ năng
· So với thiết kế bài giảng của chương trình giáo dục phổ thông, thì thiết kế bài giảng theo chương trình giáo dục kỹ năng thì mục đích, yêu cầu ( MĐ – YC ) có khác hơn. Thiết kế bài giảng giáo dục phổ thông thì MĐ – YC là: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, còn mục tiêu bên giáo dục kỹ năng là thực hành, rèn luyện kỹ năng đó cho được thuần thục hơn. Từ đó, chúng tôi xây dựng bài giảng theo chương trình giáo dục kỹ năng là bám sát mục tiêu, và thiết kế các hoạt động dạy học cho học sinh thực hành, từ đó các em chiếm lĩnh kỹ năng vừa học.

· Tùy theo từng bài, từng kỹ năng, nếu bài dạy có 3,4,5… mục tiêu thì chúng tôi thiết kế 3,4,5… tiết, mỗi tiết dạy giải quyết một mục tiêu. Trong các tiết dạy giáo viên thiết kế 3,4… hoạt động, nhằm cho học sinh thực hành để chiếm lĩnh cho được kỹ năng vừa học. Cho đến tiết cuối của bài học là tiết tổng hợp nhằm giúp giáo viên củng cố kiến thức toàn bài cho học sinh nắm các kỹ năng của bài học được chắc hơn.
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III. Đánh giá – Xếp loại kết quả học tập của học sinh khuyết tật trí tuệ
Qua thời gian thực hiện chương trình, chúng tôi nhận thấy việc theo dõi sự tiến bộ của học sinh rất khó cho các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp, cũng như khó cho PHT trong việc theo dõi, quản lý chất lượng học tập của học sinh khuyết tật trí tuệ. Hơn nữa, giảng dạy theo chương trình giáo dục kỹ năng sống mà lại đánh giá học sinh theo hướng học lực – Hạnh kiểm, hoặc đánh giá theo sự tiến bộ của trẻ thì chưa có cơ sở, chưa có tiêu chí rõ ràng. 
Từ đó, chúng tôi nghiên cứu đánh giá kết quả giáo dục học sinh khuyết tật trí tuệ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở bậc tiểu học, và điều 10 của thông tư số 32 /2009/TT-BGD-ĐT V/V Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Trên cơ sở những định hướng, gợi ý của hai văn bản nêu trên, chúng tôi xây xác định lĩnh vực đánh giá cho học sinh khuyết tật trí tuệ là: Kỹ năng -  Hành vi thay cho lĩnh vực Học lực – Hạnh kiểm của học sinh bình thường. Từ hai lĩnh vực Kỹ năng – Hành vi chúng tôi xây dựng lên tiêu chí đánh giá – Xếp loại học sinh vào các thời điểm giữa kỳ, cuối kỳ, và cho cả năm học.
Có được tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng và hợp lý, phù hợp với đối tượng học sinh, giúp cho giáo viên chủ nhiệm lớp theo dõi được sự tiếp bộ của học sinh, và đây là những cơ sở để giáo viên chia sẻ với phụ huynh. Có tiêu chí đánh giá, quản lý chuyên môn trường quản lý được chất lượng học sinh toàn trường, có cơ sở so sánh với chất lượng học sinh qua các thời kỳ và làm cơ sở báo cáo với cấp trên.
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VI. Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
· Nhà trường là nơi cung cấp kiến thức, kỹ năng và rèn luyện các kỹ năng cơ bản cho học sinh thông qua các hoạt động tại trường.

· Thời gian các em ở tại trường chỉ có 1/2 thời gian trong ngày và  1/3 thời gian trong tuần.

· Gia đình là nơi gần gũi với các em nhất.

· Gia đình là nơi các em được thực hành các kỹ năng nhiều nhất.

· Ba mẹ và các thành viên trong gia đình là những người gần gũi với các em nhất.

· Do đó, việc hướng dẫn, rèn luyện các kỹ năng cho các em điều tốt nhất.

· Từ các cơ sở trên, việc phối hợp giữa gia đình và giáo viên trong việc rèn luyên kỹ năng cho học sinh là việc làm cần thiết nhất.

· Hướng dẫn cho các em làm, chứ không được làm thay.

· Không sợ các em làm không được chúng ta hãy cho các em cơ hội để thử thách.

· Cần có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp để biết các kỹ năng các em học ở trường mà về nhà hướng dẫn và rèn luyện cho các em thực hành.
Trên đây, là bài báo cáo tham luận của trường chuyên biệt Tương Lai – Đà Nẵng. Rất mong có sự góp ý của quí vị, của các đơn vị bạn để trường chúng tôi đạt kết quả cao hơn trong việc giáo dục học sinh khuyết tật trí tuệ.
PHẦN MINH HỌA

Minh họa 1: 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP C.1C

MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (xây dựng kế hoạch dạy học/ tuần).

	Tuần
	Môn
	Bài học
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	
	Ổn định nề nếp
	
	

	2
	Tiếng việt
	Bài: oi, ôi, ơi, Ôn tập 
	8
	

	
	Toán
	Bài 1, 2, 3
	5
	

	
	KNGT
	Bài 1: Thích hay không thích.
	3
	

	
	KNXH
	Bài 1: Lời chào
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 1: Cầm đũa trong bữa ăn
	3
	

	
	TNXH
	Bài 1: Cơ thể chúng ta
	2
	

	
	GDTT
	Bài 1: Nghe hát: trường Tương Lai
	2
	

	3
	Tiếng việt
	Bài: ai, ay, ây, ui – ưi
	8
	

	
	Toán
	Bài 4, 5, 6
	5
	

	
	KNGT
	Bài 1: (tt 2) Bài 2: Sở thích của em
	3
	

	
	KNXH
	Bài 2: Lễ phép, lịch sự
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 1: Cầm đũa trong bữa ăn
	3
	

	
	TNXH
	Bài 2: Chúng ta đang lớn
	2
	

	
	GDTT
	Bài 2: Nghe hát: Em yêu trường em
	2
	

	4
	Tiếng việt
	Bài: ôn tập, ao, eo, au
	8
	

	
	Toán
	Bài 7, 8, 9
	5
	

	
	KNGT
	Bài 2: Sở thích của em
	3
	

	
	KNXH
	Bài 2: (tt 2), Bài 3: Giúp đỡ người khác
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 2: Lịch sự trong ăn uống.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 3: Nhận biết các vật xung quanh
	2
	

	
	GDTT
	Bài 3: Nghe hát: đếm sao
	2
	

	5
	Tiếng việt
	Bài: âu, êu, iu – ưu, ôn tập
	8
	

	
	Toán
	Bài 10, 11, 12
	5
	

	
	KNGT
	Bài 3: Sức khỏe
	3
	

	
	KNXH
	Bài 4: Bảo vệ mắt và tai
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 2: (tt), Bài 3: Gọn gàng, sạch sẽ trong ăn uống
	3
	

	
	TNXH
	Bài 4: ôn tập
	2
	

	
	GDTT
	Bài 4: Trò chơi: “con thỏ”.
	2
	

	6
	Tiếng việt
	Bài: on, ôn – ơn, ôt, an
	8
	

	
	Toán
	Bài 12, 13, 14
	5
	

	
	KNGT
	Bài 3: (tt 2) Bài 4: Em bị ốm rồi
	3
	

	
	KNXH
	Bài 4: Ôn tập
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 3: Gọn gàng, sạch sẽ trong ăn uống
	3
	

	
	TNXH
	Bài 5: Vệ sinh thân thể
	2
	

	
	GDTT
	Bài 5: Trò chơi: “lộn cầu vồng”.
	2
	

	7
	Tiếng việt
	Bài: ân, ăn, ôn tập, in
	8
	

	
	Toán
	Bài 15, 16, 17
	5
	

	
	KNGT
	Bài 4: Em bị ốm rồi
	3
	

	
	KNXH
	Bài 5: Họ là ai?
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 3: (tt), Bài 4: Em thích ăn gì?
	3
	

	
	TNXH
	Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng
	2
	

	
	GDTT
	Bài 5: Trò chơi: “lộn cầu vồng”.
	2
	

	8
	Tiếng việt
	Bài : un, en, ên, ôn tập
	8
	

	
	Toán
	Bài 18, 19, 20, 21
	5
	

	
	KNGT
	Bài 5: ôn tập thi giữa học kỳ I 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 5: (tt 2), Bài 6: Nói lời cảm ơn
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 4: (tt 1), Bài 5: Em thích uống gì? 
	3
	

	
	TNXH
	Bài 7: Thực hành: đánh răng & rửa mặt
	2
	

	
	GDTT
	Bài 6: Trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây
	2
	

	9
	Tiếng việt
	Bài: om, ôm, ơm, ôn tập
	8
	

	
	Toán
	Bài 22, 23, 24, 25
	5
	

	
	KNGT
	Bài 5: ôn tập thi giữa học kỳ I 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 6: Nói lời cảm ơn
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 5: (tt 1), Bài 6: Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 8: Ăn, uống hàng ngày
	2
	

	
	GDTT
	Bài 6: Trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây
	2
	

	10
	Tiếng việt
	Bài : am, âm, ăm, ôn tập
	8
	

	
	Toán
	Bài 25, 26, 27, 28
	5
	

	
	KNGT
	Bài 6: Gia đình em 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 7: Ôn tập thi giữa học kỳ I.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 7: Ôn tập.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi
	2
	

	
	GDTT
	Bài 6: Trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây
	2
	

	11
	Tiếng việt
	Bài: im, um, em, êm
	8
	

	
	Toán
	Bài 29, 30, 31
	5
	

	
	KNGT
	Bài 6: Gia đình em 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 7: Người lớn và em nhỏ.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 8: Nhu cầu của em.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 10: Ôn tập: con người và sức khỏe
	2
	

	
	GDTT
	Bài 6: Trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây
	2
	

	12
	Tiếng việt
	Bài :ôn tập, oc, ôc, ôn tập
	8
	

	
	Toán
	Bài 32, 33, 34, 35
	5
	

	
	KNGT
	Bài 7 : Họ nội 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 8: Lịch sự với khách.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 8: Nhu cầu của em.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 11: Gia đình
	2
	

	
	GDTT
	Bài 6: Trò chơi dân gian: rồng rắn lên mây
	2
	

	13
	Tiếng việt
	Bài : ac, âc, ăc, uc
	8
	

	
	Toán
	Bài 35, 36, 37, 38
	5
	

	
	KNGT
	Bài 7 : Họ nội 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 9: Ôn tập
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 9: Nhu cầu vệ sinh của em.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 12: Nhà ở
	2
	

	
	GDTT
	Bài 7: Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
	2
	

	14
	Tiếng việt
	Bài : ưc, ôn tập, ot, ôt, 
	8
	

	
	Toán
	Bài 39, 40, 41
	5
	

	
	KNGT
	Bài 7 : Họ nội 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 10: Vâng lời khi đến trường
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 9: Nhu cầu vệ sinh của em. 
	3
	

	
	TNXH
	Bài 13: Công việc ở nhà
	2
	

	
	GDTT
	Bài 7: Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
	2
	

	15
	Tiếng việt
	Bài : ơt, ôn tập, at, ăt, 
	8
	

	
	Toán
	Bài 42, 43, 44
	5
	

	
	KNGT
	Bài 8: Họ ngoại 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 11: Nhóm học của em
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 10: Sạch sẽ khi đi vệ sinh.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 14: An toàn khi ở nhà
	2
	

	
	GDTT
	Bài 8: Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
	2
	

	16
	Tiếng việt
	Bài : ât, it, ut, ưt
	8
	

	
	Toán
	Bài 45, 46, 47
	5
	

	
	KNGT
	Bài 8: Họ ngoại 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 11: Nhóm học của em
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 10: Sạch sẽ khi đi vệ sinh.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 15: Lớp học
	2
	

	
	GDTT
	Bài 8: Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
	2
	

	17
	Tiếng việt
	Bài : ôn tập, op, ôp,ơp
	8
	

	
	Toán
	Bài 48, 49, 50
	5
	

	
	KNGT
	Bài 8: Họ ngoại 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 12: Nội quy trường, lớp.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 11: Ôn tập.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 16: Hoạt động ở lớp
	2
	

	
	GDTT
	Bài 9: trò chơi: bỏ khăn
	2
	

	18
	Tiếng việt
	Bài : ôt, ap, âp, ăp
	8
	

	
	Toán
	Bài 51, 52, 53, 54
	5
	

	
	KNGT
	Bài 9: Ôn tập thi học kỳ I 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 12: Nội quy trường, lớp.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 11: Ôn tập.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp
	2
	

	
	GDTT
	Bài 9: trò chơi: bỏ khăn
	2
	

	19
	Tiếng việt
	Bài : ep, êp, ip, up,
	8
	

	
	Toán
	Bài 54, 55, 56
	5
	

	
	KNGT
	Bài 9: Ôn tập thi học kỳ I 
	3
	

	
	KNXH
	Bài 13: Ôn tập
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 12: Ôn tập và thi học kỳ I.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 18: Cuộc sống xung quanh
	2
	

	
	GDTT
	Bài 10: Trò chơi: “lò cò”.
	2
	

	20
	Tiếng việt
	Bài : ôn tập, ong, ông, ôn tập
	8
	

	
	Toán
	Bài 57, 58, 59
	5
	

	
	KNGT
	Bài 9: Ôn tập thi học kỳ I
	3
	

	
	KNXH
	Bài 14: Ôn tập thi học kỳ I.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 12: Cơ thể sạch sẽ
	3
	

	
	TNXH
	Bài 19: Cuộc sống xung quanh (tt)
	2
	

	
	GDTT
	Bài 10: Trò chơi: “lò cò”.
	2
	

	21
	Tiếng việt
	Bài : ang, ăng, âng, anh
	8
	

	
	Toán
	Bài 60, 61, 62
	5
	

	
	KNGT
	Bài 10: Lớp học của em.
	3
	

	
	KNXH
	Bài 15: Phương tiện giao thông
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 12: Cơ thể sạch sẽ
	3
	

	
	TNXH
	Bài 20: An toàn trên đường đi học
	2
	

	
	GDTT
	Bài 10: Trò chơi: “lò cò”.
	2
	

	22
	Tiếng việt
	Bài: ôn tập, eng, ung, ưng,
	8
	

	
	Toán
	Bài 62, 63, 64, 65
	5
	

	
	KNGT
	Bài 10: Lớp học của em.
	3
	

	
	KNXH
	Bài 15: (tt 2), Bài 16: Dịch vụ công cộng.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 13: Đánh răng thế nào cho sạch.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 21: ôn tập: xã hội
	2
	

	
	GDTT
	Bài 11: Trò chơi: Nu na nu nống
	2
	

	23
	Tiếng việt
	Bài: inh, ôn tập, ach, êch
	8
	

	
	Toán
	Bài 65, 66, 67
	5
	

	
	KNGT
	Bài 11: Cô giáo em
	3
	

	
	KNXH
	Bài 16: Dịch vụ công cộng.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 13: Đánh răng thế nào cho sạch.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 22: cây rau.
	2
	

	
	GDTT
	Bài 11: Trò chơi: Nu na nu nống
	2
	

	24
	Tiếng việt
	Bài: ich, ôn tập, ia, ua, 
	8
	

	
	Toán
	Bài 68, 69, 70, 71
	5
	

	
	KNGT
	Bài 11: Cô giáo em
	3
	

	
	KNXH
	bài 16: (tt 1), Bài 17: Trật tự nơi công cộng
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 14: Làm đẹp bản thân.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 23: cây hoa
	2
	

	
	GDTT
	Bài 11: Trò chơi: Nu na nu nống
	2
	

	25
	Tiếng việt
	Bài: ưa, ôn tập, iêu – yêu, iên,
	8
	

	
	Toán
	Bài 72, 73, 74
	5
	

	
	KNGT
	Bài 12: Ôn tập
	3
	

	
	KNXH
	Bài 17: Trật tự nơi công cộng
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 15: Vệ sinh giầy, dép.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 24: cây gỗ
	2
	

	
	GDTT
	Bài 11: Trò chơi: Nu na nu nống
	2
	

	26
	Tiếng việt
	Bài: iêm, ôn tập, iêc, iêt – iêp
	8
	

	
	Toán
	Bài 75, 76, 77, 78
	5
	

	
	KNGT
	Bài 12: Ôn tập
	3
	

	
	KNXH
	Bài 17: Trật tự nơi công cộng
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 15(tt 1), Bài 16: Kỹ năng đi giầy dép.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 25: Con cá
	2
	

	
	GDTT
	Bài 12: con vỏi – con voi
	2
	

	27
	Tiếng việt
	Bài: iêng, ôn tập, uôi, uôn – uôm
	8
	

	
	Toán
	Bài 79, 80, 81, 82
	5
	

	
	KNGT
	Bài 13: Nhóm học của em
	3
	

	
	KNXH
	Bài 18: Ôn tập
	3
	

	
	KNTPV
	Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ II
	3
	

	
	TNXH
	Bài 26: Con gà
	2
	

	
	GDTT
	Bài 12: con vỏi – con voi
	2
	

	28
	Tiếng việt
	Bài: uôc, uôt, uông, ôn tập
	8
	

	
	Toán
	Bài 82, 83, 84, 85
	5
	

	
	KNGT
	Bài 13: Nhóm học của em
	3
	

	
	KNXH
	Bài 19: Ôn tập kiểm tra giữa hk II.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 16: Kỹ năng mang tất.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 27: Con mèo
	2
	

	
	GDTT
	Bài 12: con vỏi – con voi
	2
	

	29
	Tiếng việt
	Bài: ươi, ươn, ươm, ươc – ươt
	8
	

	
	Toán
	Bài 86, 87, 89
	5
	

	
	KNGT
	Bài 14: Một số trò chơi.
	3
	

	
	KNXH
	Bài 20: Bảo vệ bản thân.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 17: kỹ năng cài thắt lưng.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 28: Con muỗi
	2
	

	
	GDTT
	Bài 12: con vỏi – con voi
	2
	

	30
	Tiếng việt
	Bài: ương, ôn tập, oa, oe
	8
	

	
	Toán
	Bài 90, 91, 92
	5
	

	
	KNGT
	Bài 16: Đi chơi cùng gia đình.
	3
	

	
	KNXH
	Bài 20: Bảo vệ bản thân.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 18: Ôn tập.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật
	2
	

	
	GDTT
	Bài 13: Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	2
	

	31
	Tiếng việt
	Bài: uê – uơ, ôn tập, oai – oay, oan
	8
	

	
	Toán
	Bài 93, 94, 95
	5
	

	
	KNGT
	Bài 17: Nơi vui chơi
	3
	

	
	KNXH
	Bài 21: Bản thân em.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 19: Quần áo của em.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 30: Trời nắng, trời mưa
	2
	

	
	GDTT
	Bài 13: Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	2
	

	32
	Tiếng việt
	Bài: oac- oat, oang, ôn tập, uyên
	8
	

	
	Toán
	Bài 96, 97, 98
	5
	

	
	KNGT
	Bài 18: Em sử dụng điện thoại
	3
	

	
	KNXH
	Bài 22: Nhiệm vụ của em.
	3
	

	
	KNTPV
	Bài 19: Quần áo của em.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời
	2
	

	
	GDTT
	Bài 13: Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	2
	

	33
	Tiếng việt
	Bài: uyêt, oăc – oăt, uynh - uych
	8
	

	
	Toán
	Bài 99, 101, 102
	5
	

	
	KNGT
	Bài 19: Em đi tham quan.
	3
	

	
	KNXH
	Bài 23: Trao đổi thông tin.
	3
	

	
	KNTPV
	Ôn tập và thi học kỳ II.
	3
	

	
	TNXH
	Bài 32: Gió
	2
	

	
	GDTT
	Bài 13: Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	2
	

	34
	Tiếng việt
	Bài : Ôn tập
	8
	

	
	Toán
	Bài 102, 103, 104, 105
	5
	

	
	KNGT
	Bài : Ôn tập
	
	

	
	KNXH
	Bài : Ôn tập
	
	

	
	KNTPV
	Bài : Ôn tập
	
	

	
	TNXH
	Bài : Ôn tập
	
	

	
	GDTT
	Bài : Ôn tập
	
	

	35
	Tiếng việt
	Ôn tập thi học kỳ II.
	
	

	
	Toán
	Bài 106, 107, 108, 109
	
	

	
	KNGT
	Ôn tập thi học kỳ II.
	
	

	
	KNXH
	Ôn tập thi học kỳ II.
	
	

	
	KNTPV
	Ôn tập thi học kỳ II.
	
	

	
	TNXH
	Ôn tập thi học kỳ II.
	
	

	
	GDTT
	Ôn tập thi học kỳ II. 
	
	


Minh họa 2:

Môn: KNTPV LỚP C.1C
Bài 13:

Đánh răng thế nào cho sạch. (6 tiết)

I. Mục tiêu:
- Biết được thời điểm đánh răng: đánh răng vào buổi sáng khi ngủ dậy và đánh răng trước khi đi ngủ.
- Biết lấy kem đánh răng vào bàn chải đánh răng vừa đủ.
- Nắm được quy trình đánh răng gồm 5 bước (đánh mặt ngoài, đánh mặt trong, đánh mặt nhai, đánh từ trong ra ngoài và đánh từ ngoài vào trong).
- Thực hành đánh răng.
II. Chuẩn bị:

· Kem đánh răng, bàn chải đánh răng mỗi học sinh 1 cái, mô hình hàm răng, hình ảnh 5 bước đánh răng.

· Hoạt động dạy – học:

	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1: 17/1/2013

Biết được thời điểm đánh răng: đánh vào buổi sáng khi ngủ dậy và đánh răng trước khi đi ngủ. 
	* HĐ 1: Trò chơi: “đi dự sinh nhật”. Đàm thoại với học sinh: khi ngủ dậy thì các em phải làm gì? Trước khi đi dự sinh nhật thì em phải chuẩn bị gì?... Hôm nay chúng ta học bài: Đánh răng thế nào cho sạch.

* HĐ 2: Thảo luận tình huống:

Quan sát hai tranh: tranh buổi sáng thức dậy một bạn đánh răng và đi học, tranh một bạn không đánh răng và đi học.

Thảo luận theo nhóm và báo cáo kết quả.

Vậy chúng ta cần phải đánh răng lúc nào: buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.
* HĐ 3: Thực hành: trò chơi: “ai nhanh nhất” hs nói nhanh về thời điểm đánh răng của mình. (trang trí một bức tranh buổi sáng khi ngủ dậy).

* HĐ 4: Củng cố - dặn dò:

Nhắc lại tên bài học. Đánh răng thế nào cho sạch.

Tuyên dương học sinh tham gia tích cực.

Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	Tham gia trò chơi.

Đánh răng thế nào cho sạch.

Thảo luận theo yêu cầu của gv.

Báo cáo kết quả bạn nào nên và bạn nào không nên.

Thực hiện theo yêu cầu.

Đánh răng thế nào cho sạch.

Vỗ tay tuyên dương.

	Tiết 2: 21/1/2013

Biết lấy kem đánh răng vào bàn chải đánh răng vừa đủ. 
	* HĐ 1: Trò chơi: “chiếc túi kỳ diệu”. Hs nhặt vật trong túi và đoán xem vật đó là gì? Giới thiệu bài học: Đánh răng thế nào cho sạch.

* HĐ 2: Xem tranh và nhận xét tranh: chúng ta đánh răng khi nào? Bạn nào trong tranh đúng?

Để hàm răng trắng, khỏe thì chúng ta phải làm gì? Khi đánh răng thì chúng ta cần những gì?

Hướng dẫn hs biết lấy kem đánh răng vào bàn chải đánh răng vừa đủ.

Cá nhân, nhóm, cả lớp cùng thực hiện theo yêu cầu.
* HĐ 3: Thực hành: học sinh thực hiện theo yêu cầu của gv: biết lấy kem đánh răng vào bàn chải đánh răng vừa đủ.
* HĐ 4: Củng cố - dặn dò:


Nhắc lại tên bài học. Đánh răng thế nào cho sạch.

Tuyên dương học sinh tham gia tích cực.

Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	Tham gia trò chơi.

Đánh răng thế nào cho sạch.

Nhận xét tranh theo yêu cầu của gv.

Thực hiện theo yêu cầu.

Thực hiện theo yêu cầu.

Thực hiện theo yêu cầu.

Đánh răng thế nào cho sạch.

Vỗ tay tuyên dương.

	Tiết 3, 4: 24/1/2013

30/1/2013

Nắm được quy trình đánh răng gồm 5 bước (đánh mặt ngoài, đánh mặt trong, đánh mặc nhai, đánh từ trong ra ngoài và đánh từ ngoài vào trong). 
	* HĐ 1: Trò chơi: “chiếc túi kỳ diệu”. Hs đoán vật trong túi khi nhặt được và gọi tên vật đó. Đàm thoại cùng hs: khi nào thì chúng ta đánh răng, để hàm răng trắng, khỏe thì chúng ta phải làm gì? Hôm nay chúng ta học bài: Đánh răng thế nào cho sạch.

* HĐ 2: Hướng dẫn hs thực hiện quy trình đánh răng gồm 5 bước: (đánh mặt ngoài, đánh mặt trong, đánh mặt nhai, đánh từ trong ra ngoài và đánh từ ngoài vào trong).

Cá nhân, nhóm, cả lớp thực hiện theo yêu cầu. 

Quan sát tranh.

Thực hiện theo sự hướng dẫn của gv.
* HĐ 3: Thực hành: học sinh thực hiện theo yêu cầu của gv. Sắp xếp hình đúng theo trình tự các bước đánh răng: đánh mặt ngoài, đánh mặt trong, đánh mặc nhai, đánh từ trong ra ngoài và đánh từ ngoài vào trong.
* HĐ 4: Củng cố - dặn dò:

Nhắc lại tên bài học. Đánh răng thế nào cho sạch.

Tuyên dương học sinh tham gia tích cực.

Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	Tham gia trò chơi.

Đánh răng thế nào cho sạch.

Thực hiện theo yêu cầu.

Thực hiện theo yêu cầu.

Thực hiện theo yêu cầu.

Đánh răng thế nào cho sạch.

Vỗ tay tuyên dương.

	Tiết 5, 6: 31/1/2013

…/…/2013

Thực hành đánh răng.
	* HĐ 1: Nghe hát bài: “rửa mặt như mèo” đàm thoại và giới thiệu bài học: Đánh răng thế nào cho sạch.

* HĐ 2: Nhắc lại quy trình đánh răng, cách lấy kem vào bàn chải…

Hướng dẫn hs thực hành đánh răng.

Cá nhân, cả lớp cùng thực hiện theo yêu cầu.

* HĐ 3: Thực hành: học sinh thực hiện theo yêu cầu của gv. Thực hành đánh răng.
* HĐ 4: Củng cố - dặn dò:

Nhắc lại tên bài học. Đánh răng thế nào cho sạch.

Tuyên dương học sinh tham gia tích cực.

Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	Nghe và hát theo gv.

Đánh răng thế nào cho sạch.

Nhắc lại bài cũ theo yêu cầu.

Thực hành đánh răng.

Thực hiện theo yêu cầu.

Đánh răng thế nào cho sạch.

Vỗ tay tuyên dương.


PHẦN MINH HỌA 3

( TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ - XẾP LOẠI HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ ).

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC  ( Theo chuẩn kiến thức - Kỹ năng )

 Đánh giá kết quả giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục trong mỗi trình độ và cuối cấp bao gồm:


a) Đánh giá kết quả giáo dục chuyên biệt cấp tiểu học cho học sinh khuyết tật trí tuệ trong các môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi năm học và cuối cấp nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, khuyến khích học sinh khuyết tật trí tuệ tích cực và tự tin hơn trong học tập.


b) Căn cứ vào mục tiêu giáo dục cá nhân, chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ của từng trình độ trong mỗi môn học và hoạt động giáo dục ở từng lĩnh vực, ở toàn cấp học để xây dựng công cụ đánh giá thích hợp;


c) Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên với đánh giá định kì; giữa đánh giá của giáo viên, đánh giá của học sinh cùng lớp với tự đánh giá của học sinh; giữa đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình, cộng đồng;


d) Kết hợp giữa hình thức quan sát của giáo viên, trắc nghiệm khách quan, tự luận và các hình thức đánh giá khác.


Kết quả học tập các môn học được đánh giá dựa trên bản Kế hoạch giáo dục cá nhân.


               ( Theo QĐ số: 5715/ QĐ- BGD ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010.)
( Trích điều 10 Thông tư số  32 /2009/TT-BGD-ĐT V/V Đánh giá xếp loại học sinh tiểu học ).


1. Đối với học sinh khuyết tật:


a) Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học sinh là chính; đảm bảo quyền được chăm sóc và giáo dục của tất cả học sinh.


b) Nhà trường, giáo viên căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân của từng học sinh; dựa vào mức độ đáp ứng các phương tiện hỗ trợ đặc thù, mức độ và loại khuyết tật để đánh giá theo cách phân loại sau:


- Học sinh khuyết tật có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá, xếp loại dựa theo các tiêu chí của học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu.


- Học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên sự tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này.

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

A. Tiêu chí đánh giá kỹ năng:
Đánh giá các lĩnh vực kỹ năng được đánh giá theo 4 tiêu chí sau:


- Đạt: Là các em thực hiện hoàn chỉnh các kỹ năng vừa học.


- Hỗ trợ +: Là các em thực hiện các kỹ năng đã học chưa thật hoàn chỉnh còn có sự hỗ trợ một phần của giáo viên  ( hỗ trợ bằng lời hay làm giúp cho một vài công đoạn ban đầu trong một kỹ năng nào đó ), để các em tự làm hoàn thiện được kỹ năng.

- Hỗ trợ  : Là các em thực hiện các kỹ năng đã học chưa thật hoàn chỉnh còn có sự hỗ trợ hoàn toàn của giáo viên  ( hỗ trợ bằng lời hay hỗ trợ hoàn toàn trong một kỹ năng nào đó ). Để các em thực hiện hoàn chỉnh kỹ năng đó.


- Chưa đạt: Là các em chưa thực hiện được các kỹ năng đã học mặc dù có sự hỗ trợ của giáo viên.
b.Tiêu chí đánh giá về  hành vi:
        ( Gồm 2 tiêu chí: Đạt và chưa đạt )


Đến thời điểm đánh giá chúng ta so sánh hành vi trong thời điểm hiện tại và hành vi trong đánh giá ban đầu có sự tiến bộ hay không (Mặc dù sự tiến bộ đó có sự chuyển biến hoặc thay đổi không nhiều ). Thì đánh giá đạt.


Ngược lại, đến thời điểm đánh giá chúng ta so sánh hành vi trong thời điểm hiện tại và hành vi trong đánh giá ban đầu không có sự tiến bộ thì chưa đạt.

III. Cách xếp loại học sinh cuối kỳ , cuối năn học:
	TT
	Nội dung đánh giá
	Cách đánh giá
	Xếp loại
	Danh hiệu

	1
	Đạt
	- Kỹ năng: 2/3 số kỹ năng xếp loại đạt, các kỹ năng còn lại phải đạt HT+. Không có kỹ năng HT và chưa đạt. ( Trong đó KN 1 và KN 2 phải đạt).
- Hành vi: Phải xếp loại Đạt.
	Giỏi
	Học sinh
xuất sắc

	2
	Hỗ trợ +
( HT +)
	- Kỹ năng: 2/3 số kỹ năng xếp loại HT+, các kỹ năng còn lại phải đạt HT  . Không có kỹ năng chưa đạt.
( Trong đó KN 1 và KN 2 phải xếp  HT+).
- Hành vi: Phải xếp loại Đạt.
	Khá
	Học sinh
Tiên tiên

	3
	Hỗ trợ

( HT)
	- Kỹ năng: 2/ 3 số kỹ năng xếp loại HT , các kỹ năng còn lại chưa đạt .

( Trong đó KN 1 và KN 2 phải xếp  HT ),

- Hành vi: Phải xếp loại Đạt.
	Trung bình
	

	4
	Chưa đạt
	- Kỹ năng: Các kỹ năng  học đều xếp loại chưa đạt hoặc 2/ 3 số kỹ năng xếp loại HT  hoặc KN 1 và KN 2 chưa đạt.

- Hành vi: Xếp loại chưa đạt.
	Yếu
	


Ghi chú:
- KN 1: Kỹ năng 1, là kỹ năng tự phục vụ.
- KN 2: Kỹ năng 2, là kỹ năng giao tiếp.
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